
 

THÔNG BÁO  

Mời chào giá Mua Văn phòng phẩm, Vật tư văn phòng năm 2025 

 tại Trung tâm Y tế Ia Pa  

 

Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM, VẬT TƢ 

VĂN PHÒNG  TẠI VIỆT NAM 

Trung tâm Y tế Ia Pa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua Văn phòng phẩm, 

Vật tƣ văn phòng năm 2025 tại Trung tâm Y tế Ia Pa với nội dung cụ thể nhƣ: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Ia Pa 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trung tâm Y tế Ia Pa 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trung tâm Y tế Ia Pa 

- Địa chỉ: Thôn BLôm, Xã Ia Pa, Tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại: 0269 3.655.311 hoặc liên hệ CN. Võ Thị Huyền Trang (Sđt: 

0383973551). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2025 đến 15 

giờ ngày 22 tháng 10 năm 2025 . 
 

Các báo giá nhận đƣợc sau thời điểm nêu trên sẽ không đƣợc xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

Nội dung yêu cầu báo giá 

1/ Danh mục Văn phòng phẩm, vật tƣ văn phòng:  

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ IA PA 
 

Số: 567 /TB-TTIP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ia Pa, ngày 13 tháng 10 năm 2025 



 

 

STT Danh mục hàng hóa 

Thông 

số kỹ 

thuật 

của 

hàng 

hóa  

Tên 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

I  Văn phòng phẩm               

1 Bút bi xanh 027       Cái 1220     

2 Bút bi xanh có đế dán       Cái 8     

3 Bút bi xanh 036       Cái 83     

4 Bút bi đỏ       Cái 45     

5 Bút bi đen       Cái 47     

6 Bút xóa       Cái 20     

7 Bút xóa khô       Cái 16     

8 Bút ký       Cái 60     

9 Bút dạ mầu vàng       Cái 10     

10 Bút chì       Cái 17     

11 Bút viết lam mầu xanh       Cái 24     

12 Gôm tẩy       Cái 12     

13 Bút viết bảng xanh       Cái 63     

14 Giấy A4       Ram 342     

15 Giấy A5       Ram 37     

16 Giấy bìa xanh       Ram 10     

17 Giấy bìa  vàng       Ram 3     

18 Giấy bìa  hồng       Ram 2     

19 Giấy bìa kính trắng       Ram 6     

20 Giấy ghi chú mầu vàng       Tập 77     

21 Ghim bấm nhỏ       Hộp 132     

22 Ghim bấm lớn       Hộp 48     

23 Ghim bấm lớn (24/6)       Hộp 5     

24 Ghim TQ       Cái 39     

25 Thƣớc kẻ 30cm       Cái 4     

26 Thƣớc kẻ 20cm       Cái 2     

27 Dao lam       Hộp 7     

28 Bì nút nhựa       Cái 460     



29 Bì nhựa trong không nút       Cái 80     

30 Kẹp 3 dây       Cái 200     

31 Hồ dán       Lốc 42     

32 Kéo lớn (Loại lớn)       Cái 15     

33 Vở học sinh       Quyển 10     

34 Pin tiểu       Đôi 292     

35 Pin máy điều hòa        Đôi 95     

36 Pin trung       Đôi 140     

37 Pin đại       Đôi 60     

38 Mực dấu đỏ       Lọ 18     

39 Mực dấu xanh       Lọ 4     

40 Hộp dấu lớn       Cái 1     

41 Sổ Tc 7       Quyển 60     

42 Arap nhỏ tốt       Cái 22     

43 Arap lớn       Cái 6     

44 Băng keo trong lớn       Cuộn 55     

45 Băng keo xanh (Lớn)       Cuộn 16     

46 Băng keo xốp 2 mặt cỡ lớn       Cuộn 1     

47 Băng keo đỏ       Cuộn 7     

48 Băng keo vàng       Cuộn 5     

49 Kẹp bƣớm 51 mm       Hộp 21     

50 Kẹp bƣớm 41 mm       Hộp 18     

51 Kẹp bƣớm 32 mm       Hộp 48     

52 Kẹp bƣớm 25 mm       Hộp 32     

53 Kẹp bƣớm19 mm       Hộp 61     

54 Sổ công văn đến       Quyển 3     

55 Sổ công văn đi       Quyển 6     

56 Sáp đếm tiền       Cái 20     

57 Arap lớn (28cm*7cm)       Cái 1     

58 Thƣớc dây       Cái 2     

59 Kệ để giấy       Cái 4     

60 Kệ để bút       Cái 3     

61 Gọt bút chì       Cái 2     

62 Sổ Ca rô trung       Quyển 3     

II Vật tư văn phòng khác         0     



63 Khăn mặt       Cái 143     

64 

Khăn siêu âm mầu vàng, lay 

tay, lau bàn       Cái 730     

65 Bót đánh răng       Cái 79     

66 Kem đánh răng       Hộp 79     

67 Giấy vệ sinh       Lóc 136     

68 Ô mô       Kg 186     

69 Xà bông cục       Cục 83     

70 Miếng nhôm chà dụng cụ       Cái 42     

71 Vim rửa nhà cầu       Chai 111     

72 Nƣớc lau nhà       Chai 172     

73 Nƣớc tẩy okay       Chai 91     

74 Nƣớc lau kính       Chai 34     

75 Nƣớc rửa tay       Chai 30     

76 Nƣớc tẩy đồ       Chai 79     

77 Chai xịt kiến       Chai 22     

78 Chổi quét nhà       Cái 59     

79 Chổi quét sân       Cái 36     

80 Cây lau nhà (vải mùng, lớn)       Cái 18     

81 Cây lau nhà        Cái 43     

82 Cây lau kính       Cái 9     

83 Chổi quét nƣớc       Cái 24     

84 Bì đựng thuốc 1kg       Kg 22     

85 Bì đựng thuốc 2 kg       Kg 22     

86 Bì đựng thuốc 0,5 kg       Kg 20     

87 

Bì đựng thuốc viên trắng 

nhỏ       Kg 5     

88 Bì rác trắng loại 10kg       Kg 5     

89 Bì rác trắng loại 5kg       Kg 2     

90 Bì rác đen loại 5 kg       Kg 14     

91 Bì đựng thuốc viên 10*20       Kg 5     

92 Ly uống nƣớc thủy tinh       Hộp 1     

93 Ly uống nƣớc 1 lần       Cái 250     

94 Bình, Bộ ly thủy tinh       Bộ 2     

95 Găng tay cao su        Đôi 28     



96 Mùng (có hoa)       Cái 78     

97 Chiếu nhựa 9 tấc       Cái 172     

98 Chiếu cói 9 tấc       Cái 7     

99 Vỏ gối       Cái 65     

100 Gối       Cái 21     

101 Mền mỏng       Cái 11     

102 Mền dầy       Cái 6     

103 Dây thun cột bì (Vòng nhỏ)       Bì 5     

104 Móc nhôm phơi đồ       Cái 40     

105 Chai xịt phòng       Chai 12     

106 Xô nhựa 30 lít       Cái 2     

107 Xô nhựa 20 lít       Cái 2     

108 Xô nhựa 16 lít       Cái 2     

109 Bót gặt đồ       Cái 16     

110 Cọ nhà vệ sinh       Cái 9     

111 Chà nhà vệ sinh       Cái 5     

112 Đèn pin nhỏ       Cái 6     

113 Sáp thơm       Cái 46     

114 Long não       Cái 1     

115 Dép nhựa (Số 6,7,8,9,10)       Đôi 20     

116 Hốt rác sắt có cán       Cái 7     

117 Hốt rác nhựa có cán       Cái 2     

118 

Kệ Inox đựng chai sát 

khuẩn       Cái 2     

119 Cào       Cái 4     

120 Cuốc       Cái 8     

121 Rựa       Cái 2     

122 Ca múc nƣớc       Cái 10     

123 Bật lửa       Cái 15     

124 Dây thun 1 phân (Quần)       m 100     

125 Thau giặt đồ nhôm       Cái 1     

126 Gƣơng treo tƣờng       Cái 2     

127 Thau nhựa lớn       Cái 1     

128 Thảm lau chân (vải)       Cái 62     

129 Gầu múc nƣớc       Cái 2     



130 

Dây may bao (loại dây bản 

to)       Cuộn 3     

131 Ủng 10/5       Đôi 5     

132 Cây Quét trần       Cái 9     

133 Móc dán tƣờng       Cái 20     

134 Miếng rửa chén       Cái 5     

135 Hộp nhựa nhỏ đựng thuốc       Cái 30     

136 Sọt đựng rác (nhỡ)       Cái 6     

137 Sọt nhựa đựng rác (có nắp)       Cái 2     

138 Tạp dề nilon       Cái 5     

139 Cờ tổ quốc lớn       Cái 2     

140 Cồn xóa bảng       Lốc 1     

141 

Kệ tam giác (lắp nhà vệ 

sinh)       Cái 12     

142 Keệ để dép       Cái 2     

143 Đồng hồ treo tƣờng       Cái 1     

144 Hoa để bàn       Bình 3     

T/c 144  Danh mục               

2/ Địa điểm cung cấp hàng hoá: Phòng Tổ chức-Hành chính  - Trung tâm Y tế  

Ia Pa - Thôn BLôm - Xã Ia Pa, Tỉnh Gia Lai 

3/ Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày, kể từ khi có quyết định kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

4/ Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Hợp đồng trọn 

gói, thời gian thanh toán 100% giá trị sau khi hoàn tất mọi thủ tục bàn giao, nghiệm 

thu hàng hóa đến ngày 31/12/2025. 

5/ Các thông tin khác: Không 

Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

- Nhƣ trên;                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lƣu VT. 

 

 

 

     Kpă Yan 
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